
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  XÃ THANH ĐỊNH 

         ––––––––– 

  

 Số:      /TB - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

 

         Thanh Định, ngày  08  tháng 01 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

 quý IV và năm 2023, xã Thanh Định 

––––––––––––– 

 

Kính gửi:  - Đảng ủy - HĐND xã Thanh Định 

  - Các tổ chức Chính trị - xã hội xã Thanh Định 

- Các Ông (bà) Trưởng xóm trên địa bàn xã Thanh Định 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân 

sách; 

Căn cứ Quyết định số 6388 /QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện 

Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của HĐND 

xã Thanh Định khoá XXIV, kỳ họp thứ năm nhiệm kỳ 2021-2026 về phân bổ dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023, xã Thanh Định; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của UBND 

xã Thanh Định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023, xã 

Thanh Định; 

Ủy ban Nhân dân xã Thanh Định thông báo đến Đảng ủy - HĐND - các tổ 

chức chính trị - xã hội và các ông, bà trưởng xóm một số nội dung như sau: 

1. UBND xã thực hiện việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách quý IV và năm 2023 xã Thanh Định bằng hình thức niêm yết tại trụ sở 

làm việc. Gồm các mẫu biểu: Biểu số 113/CKTC-NSNN; Biểu số 114/CKTC-

NSNN; Biểu số 115/CKTC-NSNN và thuyết minh. 



Thời gian niêm yết: bắt đầu từ  10 giờ 00 phút ngày 08 tháng 01 năm 2024 

đến 10 giờ 00 phút ngày 08 tháng 02 năm 2024 (30 ngày liên tục). 

2. Các ông (bà) Trưởng xóm thông báo trên cụm loa truyền thanh của xóm 

hoặc tại các buổi họp xóm về  hình thức niêm yết và tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách quý IV và năm 2023, xã Thanh Định để nhân dân được biết. 

Trên đây là Thông báo của UBND xã về việc niêm yết công khai tình hình 

thực hiện dự toán ngân sách quý IV và năm 2023, xã Thanh Định. Đề nghị các tổ 

chức chính trị - xã hội, các bộ phận chuyên môn và các ông, bà trưởng xóm triển 

khai thực hiện. 

 

    Nơi nhận: 

- Đảng ủy - HĐND 

- Các tổ chức chính trị - XH 

- 9 ông, bà trưởng xóm; 

-Lưu VP, KT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                                                        Phùng Văn Đăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Biểu số 113/CK TC - NSNN 

UBND Xã: Thanh Định Biểu số 113/CK TC - NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ IV NĂM 2023 
     

   Đơn vị: 1000 đồng 
     

STT NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NĂM 

ƯỚC THỰC HIỆN 

QUÝ (06 THÁNG, 

NĂM) 

SO SÁNH (%) 

A B 1 2 3 = 2/1 

I TỔNG SỐ THU 8.237.373  2.656.175  32,25  

1 Các khoản thu xã hưởng 100 % 68.000  8.562  12,59  

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 186.200  14.372  7,72  

3 Thu bổ sung 7.983.173  2.633.241  32,98  

  - Bổ sung cân đối ngân sách 5.009.800  1.202.454  24,00  

  - Bổ sung có mục tiêu 2.973.373  1.430.787  48,12  

4 Thu chuyển nguồn       

II TỔNG SỐ CHI 8.797.753  2.981.097  33,88  

1 Chi đầu tư phát triển 2.697.274  1.379.416  51,14  

2 Chi thường xuyên 6.100.479  1.601.681  26,26  

3 Dự phòng       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

UBND Xã: Thanh Định 

   

Biểu số 114/CK TC - NSNN 

 

   

 

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ IV NĂM 2023 

           

         

Đơn vị: 1000 đồng 

           

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM 
ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 

(06 THÁNG, NĂM) 
SO SÁNH (%) 

THU 

NSNN THU NSX 

THU 

NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2 

  Tổng số thu  8.277.173  8.237.373  2.753.779  2.656.175  33,27  32,25  

I Các khoản thu 100% 68.000  68.000  8.562  8.562  12,59  12,59  

1 Phí, lệ phí 54.000  54.000  8.562  8.562  15,86  15,86  

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác             

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp             

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định             

5 
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo 

quy định 
            

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định             

           



7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân              

8 Thu khác 14.000  14.000          

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 226.000  186.200  111.976  14.372  49,55  7,72  

1 Các khoản thu phân chia 8.000  8.000  3.560  3.560  44,50  44,50  

1.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp     3.560  3.560      

1.2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình             

1.3 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 8.000  8.000          

1.4 Lệ phí trước bạ nhà, đất             

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 218.000  178.200  108.416  10.812  49,73  6,07  

2.1 Thu tiền sử dụng đất 150.000  135.000          

2.2 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước             

2.3 Thuế tài nguyên             

2.4 Thuế giá trị gia tăng 45.000  43.200  10.812  10.812  24,03  25,03  

2.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp             

2.6 Thuế thu nhập cá nhân 23.000    97.604    424,37    

2.7 Thuế tiêu thụ đặc biệt             

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)             

IV Thu chuyển nguồn             

V Thu kết dư ngân sách năm trước             



VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.983.173  7.983.173  2.633.241  2.633.241  32,98  32,98  

1 Thu bổ sung cân đối 5.009.800  5.009.800  1.202.454  1.202.454  24,00  24,00  

2 Thu bổ sung có mục tiêu 2.973.373  2.973.373  1.430.787  1.430.787  48,12  48,12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND Xã: Thanh Định    Biểu số 115/CK TC - NSNN 

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ IV NĂM 2023 
             

          Đơn vị: 1000 đồng 
             

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN 
ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 

(06 THÁNG, NĂM) 
SO SÁNH (%) 

TỔNG 

SỐ 
XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX 

TỔNG 

SỐ 
XDCB TX 

A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3 

  TỔNG CHI 8.797.753  2.697.274  6.100.479  2.981.097  1.379.416  1.601.681  33,88  51,14  26,26  

  Trong đó:                   

1 Chi giáo dục                   

2 
Chi ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ 
                  

3 Chi y tế                   

4 Chi văn hóa, thông tin 1.443.228  1.411.728  31.500  1.186.816  1.186.816    82,23  84,07    

5 Chi phát thanh, truyền thanh                   

6 Chi thể dục, thể thao 22.500    22.500              

7 Chi bảo vệ môi trường                   

8 Chi các hoạt động kinh tế 1.340.546  1.285.546  55.000  204.060  192.600  11.460  15,22  14,98  20,84  

9 
Chi hoạt động của các cơ quan 

quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 
5.281.735    5.281.735  1.452.992    1.452.992  27,51    27,51  

10 Chi cho công tác xã hội 572.156    572.156  99.702    99.702  17,43    17,43  

11 Chi khác 137.588    137.588  37.527    37.527  27,27    27,27  

12 Dự phòng                   

13 
Chi chuyển nguồn sang ngân sách 

năm sau 
                  

 

 

   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THANH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ  

QUÝ IV NĂM 2023 

 

I. Về thu ngân sách: 

* Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023: 5.264.000.000đ. Trong đó: 

1.Thu trên địa bàn: 119.200.000đ 

Gồm:  

- Thu trong cân đối xã hưởng 100% (các khoản thuế, phí lệ phí, thu khác): 

68.000.000đ 

- Thu trong cân đối xã hưởng theo tỉ lệ % (các khoản thu thuế, lệ phí): 

51.200.000đ 

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: : 5.009.800.000 đ 

3. Thu tiền sử dụng đất: 150.000.000đ: Trong đó: Ngân sách nhà nước: 

15.000.000đ, ngân sách xã: 135.000.000đ 

4. Thu bổ sung dự toán trong quý IV: 434.029.078đ 

* Tổng thu NSNN thực hiện quý IV/2023: 2.656.175.000đ 

1.Thu trên địa bàn: 2.656.175.000đ 

Gồm:  

- Thu trong cân đối xã hưởng 100% (các khoản thuế, phí lệ phí, thu khác, 

đóng góp của nhân dân): 8.562.000đ 

- Thu các khoản thu xã hưởng theo tỷ lệ % ngân sách xã hưởng: 14.372.000đ 

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.633.241.000đ 

II. Về chi ngân sách: 

* Dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2023 

* Tổng chi ngân sách NN năm 2023: 8.797.753.000đ 

1. Chi đầu tư phát triển: 135.000.000đ 

2. Chi thường xuyên: 5.038.000.000đ 

3. Chi dự phòng: 91.000.000đ  

Số chi bổ sung dự toán trong quý: 3.533.753.000đ 



* Chi ngân sách thực hiện quý IV/2023: 2.981.097.000đ 

1. Chi sự nghiệp giáo dục:  

2. Chi Bảo vệ môi trường: 

3. Chi thể dục, thể thao 

4. Chi văn hóa thông tin:  

5. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể: 1.501.979.000 đ (bao gồm lương, 

các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp và các khoản chi thường xuyên … ) 

6. Chi công tác xã hội (trợ cấp hưu xã …): 99.702.000đ 

7. Chi các khoản khác (nộp trả ngân sách cấp trên Kinh phí hết nhiệm vụ chi 

thuộc niên độ năm trước):  

8. Chi đầu tư phát triển: 1.379.416.000đ  

Trên đây là  thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023 

của UBND xã Thanh Định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

UBND Xã: Thanh Định Biểu số 113/CK TC - NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023 
     

   Đơn vị: 1000 đồng 
     

STT NỘI DUNG THU 
DỰ TOÁN 

NĂM 

ƯỚC THỰC 

HIỆN QUÝ (06 

THÁNG, 

NĂM) 

SO SÁNH (%) 

A B 1 2 3 = 2/1 

I TỔNG SỐ THU 8.237.373  8.655.012  105,07  

1 Các khoản thu xã hưởng 100 % 68.000  586.973  863,20  

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 186.200  79.007  42,43  

3 Thu bổ sung 7.983.173  7.983.173  100,00  

  - Bổ sung cân đối ngân sách 5.009.800  5.009.800  100,00  

  - Bổ sung có mục tiêu 2.973.373  2.973.373  100,00  

4 Thu chuyển nguồn   5.857    

II TỔNG SỐ CHI 8.797.753  7.807.700  88,75  

1 Chi đầu tư phát triển 2.697.274  2.348.953  87,09  

2 Chi thường xuyên 6.100.479  5.458.748  89,48  

3 Dự phòng       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

           

UBND Xã: Thanh Định    Biểu số 114/CK TC - NSNN 

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023 
           

         Đơn vị: 1000 đồng 
           

STT NỘI DUNG 
DỰ TOÁN NĂM 

ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 

(06 THÁNG, NĂM) 
SO SÁNH (%) 

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2 

  Tổng số thu  8.277.173  8.237.373  8.900.983  8.728.252  107,54  105,96  

I Các khoản thu 100% 68.000  68.000  586.973  586.973  863,20  863,20  

1 Phí, lệ phí 54.000  54.000  31.422  31.422  58,19  58,19  

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác             

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp             

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định             

5 
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo 

quy định 
            

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định     555.551  555.551      

7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân              

8 Thu khác 14.000  14.000          

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 226.000  186.200  251.738  79.007  111,39  42,43  

1 Các khoản thu phân chia 8.000  8.000  27.790  16.080  347,38  201,00  

1.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp     9.480  9.480      

1.2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình             

1.3 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 8.000  8.000  6.600  6.600  82,50  82,50  

1.4 Lệ phí trước bạ nhà, đất     11.710        

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 218.000  178.200  223.948  62.927  102,73  35,31  



2.1 Thu tiền sử dụng đất 150.000  135.000  23.022  23.022  15,35  17,05  

2.2 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước             

2.3 Thuế tài nguyên             

2.4 Thuế giá trị gia tăng 45.000  43.200  39.809  39.905  88,47  92,37  

2.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp             

2.6 Thuế thu nhập cá nhân 23.000    161.117    700,51    

2.7 Thuế tiêu thụ đặc biệt             

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)             

IV Thu chuyển nguồn     5.857  5.857      

V Thu kết dư ngân sách năm trước     73.240  73.240      

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.983.173  7.983.173  7.983.173  7.983.173  100,00  100,00  

1 Thu bổ sung cân đối 5.009.800  5.009.800  5.009.800  5.009.800  100,00  100,00  

2 Thu bổ sung có mục tiêu 2.973.373  2.973.373  2.973.373  2.973.373  100,00  100,00  





UBND Xã: Thanh Định    Biểu số 115/CK TC - NSNN 

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023 
             

          Đơn vị: 1000 đồng 
             

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN 
ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 

(06 THÁNG, NĂM) 
SO SÁNH (%) 

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX 
TỔNG 

SỐ 
XDCB TX 

A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3 

  TỔNG CHI 8.797.753  2.697.274  6.100.479  7.807.700  2.348.953  5.458.748  88,75  87,09  89,48  

  Trong đó:                   

1 Chi giáo dục                   

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ                   

3 Chi y tế                   

4 Chi văn hóa, thông tin 1.443.228  1.411.728  31.500  1.218.316  1.218.316    84,42  86,30    

5 Chi phát thanh, truyền thanh                   

6 Chi thể dục, thể thao 22.500    22.500  20.776    20.776  92,34    92,34  

7 Chi bảo vệ môi trường                   

8 Chi các hoạt động kinh tế 1.340.546  1.285.546  55.000  1.142.097  1.130.637  11.460  85,20  87,95  20,84  

9 
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý 

Nhà nước, Đảng, đoàn thể 
5.281.735    5.281.735  4.960.249    4.960.249  93,91    93,91  

10 Chi cho công tác xã hội 572.156    572.156  309.699    309.699  54,13    54,13  

11 Chi khác 137.588    137.588  137.588   137.588 100   100 

12 Dự phòng                   

13 
Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm 

sau 
                  

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THANH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ  

NĂM 2023 

 

I. Về thu ngân sách: 

* Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023: 8.237.373.000đ. Trong đó: 

1.Thu trên địa bàn: 119.200.000đ 

Gồm:  

- Thu trong cân đối xã hưởng 100% (các khoản thuế, phí lệ phí, thu khác): 

68.000.000đ 

- Thu trong cân đối xã hưởng theo tỉ lệ % (các khoản thu thuế, lệ phí): 

51.200.000đ 

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: : 5.009.800.000 đ 

3. Thu tiền sử dụng đất: 150.000.000đ: Trong đó: Ngân sách nhà nước: 

15.000.000đ, ngân sách xã: 135.000.000đ 

* Tổng thu NSNN thực hiện  năm 2023: 8.728.252.000đ 

1.Thu trên địa bàn: 665.980.000đ 

Gồm:  

- Thu trong cân đối xã hưởng 100% (các khoản thuế, phí lệ phí, thu khác, 

đóng góp của nhân dân): 586.973.000đ 

- Thu các khoản thu xã hưởng theo tỷ lệ % ngân sách xã hưởng: 79.007.000đ 

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 7.983.173.000đ 

II. Về chi ngân sách: 

* Dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2023 

* Tổng chi ngân sách NN năm 2023: 8.797.753.000đ 

1. Chi đầu tư phát triển: 2.697.274.000đ 

2. Chi thường xuyên: 6.100.479.000đ  

* Chi ngân sách thực hiện  năm 2023: 7.807.700.000đ 

1. Chi sự nghiệp giáo dục:  

2. Chi Bảo vệ môi trường: 



3. Chi thể dục, thể thao 

4. Chi văn hóa thông tin:  

5. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể: 5.130.073.000 đ (bao gồm lương, 

các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp và các khoản chi thường xuyên … ) 

6. Chi công tác xã hội (trợ cấp hưu xã …): 309.699.000đ 

7. Chi các khoản khác (nộp trả ngân sách cấp trên kinh phí hết nhiệm vụ chi 

thuộc niên độ năm trước):  

8. Chi đầu tư phát triển: 2.348.953.000đ  

Trên đây là  thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023 

của UBND xã Thanh Định. 
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